
TT Số đăng ký Tên chủ tàu

Số Giấy 

phép 

khai thác

Chiều 

dài 

(m)

Lý do đề nghị đưa ra

1 NA-93677-TS Phạm Văn Thức 0038/21 19,40 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản 

2 NA-93595-TS Nguyễn Văn Hùng 0097/22 19,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản 

3 NA-90324-TS Phan văn Thành 0039/21 23,50 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản 

4 NA-90863-TS Hồ Văn Linh 1743/20 13,65 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

5 NA-80252-TS Nguyễn Văn Tùng 1933/20 14,70 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

6 NA-90818-TS Nguyễn Văn Trung 1697/20 15,02 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

7 NA-90176-TS Thái Bá Hải 0182/20 15,10 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

8 NA-92045-TS Tô Văn Đại 2063/20 15,10 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

9 NA-90971-TS Lê Văn Đồng 0443/21 15,20 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

10 NA-90479-TS Phạm Văn Tuấn 1131/20 16,35 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

11 NA-90653-TS Trần Văn Hưng 0880/19 16,60 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

12 NA-93420-TS Trần Văn Trường 1592/20 16,70 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

13 NA-90951-TS Nguyễn Văn Sum 1328/20 16,80 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

14 NA-90746-TS Vũ anh Thái 1572/20 16,90 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

15 NA-90582-TS Nguyễn Văn Định 0363/21 16,90 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

16 NA-90699-TS Nguyễn Văn thắng 0187/20 17,00 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

17 NA-90781-TS Hồ Văn Thành 2130/20 17,08 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

18 NA-90598-TS Lê Văn Thái 1579/20 17,10 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

19 NA-90857-TS Bùi Văn Sơn 1666/20 18,30 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

20 NA-90763-TS Nguyễn Văn Châu 1885/20 18,35 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

21 NA-90796-TS Ngô Văn Trung 0916/20 18,40 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

22 NA-93641-TS Nguyễn Văn Liệu 2687/20 19,30 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

23 NA-91699-TS Nguyễn Văn Cường 0330/21 23,50 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

24 NA-90604-TS Trần Đình Dương 1593/20 24,70 Đã phục hồi Giấy phép Khai thác thủy sản 

Phụ lục II:

 TÀU CÁ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SNN-TS ngày      tháng 10 năm 2023 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An)


